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	Stt
	Nội dung
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo

	I
	Mức độ sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được
	- Trẻ ăn bán trú:  tỷ lệ 100%

- Trẻ được cân, đo theo dõi biểu đồ 3 lần/ năm. Trẻ SDD cân đo hàng tháng.  Khám sức khỏe ít nhất 2 lần/ năm vào tháng 10, tháng 2.
- Trẻ phải khỏe mạnh, nhanh nhẹn không mắc bệnh truyền nhiễm.

+ Kênh Cân nặng: 

 Bình thường  96,5%, 
SDD: 3,5 %.
Béo phì 0%.
+ Chiều cao: 
Bình thường 97,2%,
 TC: 2,8%.
	- Trẻ ăn bán trú 549/549 tỷ lệ 100%.
- Trẻ được cân, đo theo dõi biểu đồ 3 lần/ năm.  Khám sức khỏe 2 lần/ năm vào tháng 10, tháng 2.
- Trẻ phải khỏe mạnh, nhanh nhẹn không mắc bệnh truyền nhiễm.

+ Kênh Cân nặng: 

Bình thường  96,8%, 
SDD: 2,4 %, 
Béo phì 0,85%.
+ Chiều cao: 
Bình thường  97,4%, 
TC: 2,6 %.

	II
	Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được
	- Trẻ mạnh dạn hồn nhiên đạt tỷ lệ 94%, lễ phép biết ứng xử với cô giáo và các bạn mọi người xung quanh.

- Tiếp thu kiến thức của độ tuổi 

 Đánh giá trẻ 4 lĩnh vực loại đạt 97% chưa đạt 3%
- Trẻ có ý thức trong học tập, hoạt động. Đoàn kết với các bạn có ý thức bảo vệ môi trường.
	- Trẻ đạt các tiêu chí: Đạt   97 %, chưa đạt 3 %.

- Tiếp thu kiến thức các độ tuổi.
- Đánh giá trẻ trên 5 lĩnh vực PTTC, PTNN, PTTCXH, PTNT, PTTM: loại đạt: 97% chưa đạt: 3%

-Tổng 99 % trẻ có ý thức, nề nếp trong học tập, hoạt động đoàn kế với các bạn, có ý thức bảo vệ môi trường.

	III
	Chương trình CSGD mà CSGD tuân thủ
	- 3/3 lớp thực hiện chương trình đổi mới giáo dục mầm non. 

- Thực hiện GDMN điều chỉnh và đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trong các lĩnh vực. 
	- 16/16 lớp thực hiện chương trình đổi mới giáo dục mầm non.

-16/16 lớp thực hiện GDMN điều chỉnh và đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực PTTC-QHXH.Áp dụng phương pháp giáo dục mới STEAM, MON vào giảng dạy.


	IV
	Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và GD
	- Trường tổ chức bếp ăn bán trú tại trường.
- Tổng số trẻ ăn bán trú 49/49, đạt tỷ lệ 100%

- GV, NV nắm vững kiến thức về chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, thực hiện tốt quy chế nuôi dưỡng trẻ , có sức khỏe tốt, được tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm.

 - Theo dõi sức khỏe cho trẻ theo lịch cân đo theo định kỳ.

- Bàn ghế học sinh đúng quy cách có biểu bảng tuyên truyền về giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh ATTP.

- Các lớp có đầy đủ đồ dùng phục vụ cho trẻ ăn bán trú: bát, đĩa, thìa, khăn, cốc, chiếu, gối, giá khăn, chậu.
- Làm đầy đủ các loại sổ sách lớp theo quy định.

- Công khai thực đơn theo mùa.

- Quyết toán xuất ăn cho phụ huynh công khai cuối tháng.
	- Trường tổ chức bếp ăn bán trú tại trường.
- Tổng số trẻ ăn bán trú 497/497 đạt tỷ lệ 100%.

- Giáo viên nắm vững kiến thức về chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, thực hiện tốt quy chế nuôi dưỡng trẻ, có sức khỏe tốt, được tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Theo dõi sức khỏe cho trẻ theo định kỳ. 

- Bàn ghế đủ cho trẻ đúng quy cách, có biểu bảng tuyên truyền về giáo dục dinh dưỡng và VSATTP 

- Các lớp có đầy đủ đồ dùng phục vụ cho trẻ ăn bán trú (bát, đĩa, thìa khăn cốc, chiếu, gối, giá khăn, giá cốc, chậu xô, có nhà VS phù hợp với trẻ.

- Công khai thực đơn theo mùa.

- Quyết toán xuất  ăn cho phụ huynh công khai cuối tháng. 
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